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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 43/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              TP. Lào Cai, ngày 15 tháng 7 năm 2014    

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;  

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014;  
Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2014 thành phố Lào Cai.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 212/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 25/6/2014 của UBND thành 
phố Lào Cai về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 
25/6/2014 của UBND thành phố Lào Cai về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 
tháng đầu năm, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2014, giải pháp thực 
hiện 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 81/BC-BKTXH ngày 01/7/2014; 
Báo cáo thẩm tra số 82/BC-BKTXH ngày 01/7/2014 của Ban KT-XH HĐND thành 
phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố Lào Cai dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 và điều chỉnh dự toán ngân 
sách địa phương năm 2014 với nội dung cơ bản như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 6 tháng đầu 
năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

1.	Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 6 tháng đầu 
năm 2014:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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Mặc dù, 6 tháng đầu năm 2014 thành phố còn nhiều khó khăn như: Do tác động 
của suy thoái kinh tế thế giới; cán bộ chủ chốt thành phố có sự thay đổi; thiên tai, 
dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp; trên địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng 
nhiều dự án, công trình lớn; nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của 
thành phố;... nhưng với sự chỉ đạo, kịp thời của Thành uỷ, HĐND, điều hành quyết 
liệt của UBND thành phố; các cấp các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả 
Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 
01/2013/CT-UBND ngày 25/12/2013 của UBND thành phố về một số giải pháp chủ 
yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2014. Do vậy kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển ổn 
định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng doanh thu thương mại đạt 55,9% 
KH, tăng 25,4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất TTCN trên địa bàn thành phố đạt 
56,5% KH, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện có hiệu 
quả trong điều kiện thời tiết liên tục diễn biến bất thường. Chương trình xây dựng 
nông thôn mới được tiếp thêm động lực qua việc đón nhận quyết định xã Vạn Hòa 
đạt chuẩn năm 2013; công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị được chỉ đạo quyết 
liệt; huy động vốn đầu tư xã hội tiếp tục tăng; các dự án trên địa bàn được tập trung 
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế. Văn hóa, xã hội 
tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững, chính trị ổn định, hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và 
có chiều sâu. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền có nhiều tiến bộ.

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, 6 tháng đầu năm 2014 thu ngân sách nhà nước 
trên địa bàn thành phố ước đạt 314.612 triệu đồng, bằng 59% dự toán tỉnh giao, 56% 
dự toán thành phố, bằng 131% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách đã đảm bảo 
các nhiệm vụ theo dự toán đầu năm và đảm bảo được một số nhiệm vụ chính trị của 
thành phố, chi đầu tư XDCB từ nguồn sử dụng đất và nguồn xổ số được tỉnh điều tiết 
thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

(Kết quả chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Bên cạnh đó 6 tháng đầu năm 2014, tình hình KT - XH thành phố còn một số 

tồn tại đó là: Công tác chỉnh trang đô thị chưa đồng bộ, một số nội dung chưa đáp 
ứng yêu cầu. Tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo theo yêu cầu. Triển khai 
các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới còn chậm. Tình hình hoạt động tội 
phạm diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao cả 03 tiêu chí; đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân tăng. Công tác chỉ đạo, điều hành có nơi, có lúc còn chưa 
đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa các cơ quan 
chuyên môn và các xã, phường còn hạn chế. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm còn một 
số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch.

2.	Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014:
6 tháng cuối năm 2014 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành 

vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và kế 
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hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2010-2015, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập 
thành phố. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 6 
tháng cuối năm 2014, thành phố cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu sau:

a)	Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai về các giải pháp chủ 
yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2014. Thường xuyên rà soát tiến độ, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn và 
tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện 
hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 
Lào Cai lần thứ XXI đã đề ra đã được cụ thể hóa bằng 7 chương trình công tác trọng 
tâm với 27 đề án kế hoạch. Xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2015.

b)	Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của 
Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế 
vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; Nghị quyết 
số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là những 
khó khăn về vốn, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thanh toán, quyết toán vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm, 
trong đó tập trung vào công tác thu nợ đọng tiền thuế, thu tiền sử dụng đất, những 
khoản thu phát sinh và những khoản thu đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch.

c)	Tập trung chỉ đạo công tác quản lý kinh tế, duy trì ổn định hoạt động thương 
mại, quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Điều 
chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý các cụm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, quản lý 
tốt hoạt động của các cơ sở trong cụm tiểu thủ công nghiệp tập trung, tiếp tục rà soát, 
di chuyển các cơ sở TTCN gây ô nhiễm trong khu dân cư. Chỉ đạo thực hiện tốt sản 
xuất vụ Mùa, vụ Đông - Xuân năm 2014, quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
tăng giá trị sản lượng trên diện tích đất nông nghiệp. Thực hiện các biện pháp bảo vệ 
rừng, phương án cải tạo rừng, phòng chống bão lũ.

đ) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông 
thôn mới của người dân. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, củng cố, nâng cao các tiêu chí 
đã hoàn thành; tập trung mọi nguồn lực hoàn thành 16 tiêu chí còn lại tại 04 xã. Phấn 
đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.

e)	Tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải phóng 
mặt bằng, ưu tiên các dự án trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, 
đặc biệt là nhóm công trình chào mừng kỷ niệm 10 thành lập thành phố, lựa chọn 
công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Triển khai thực hiện đồng bộ các nội 
dung chỉnh trang đô thị. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, quản lý đất đai, đảm bảo trật 
tự đô thị, an toàn giao thông.	
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f)	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các 
ngày lễ lớn, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố. Quan 
tâm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, về thực hiện các tiêu chí văn minh đô 
thị, thực hiện Quy định quản lý đô thị. Tăng cường công tác xã hội hóa và quản lý 
chặt chẽ các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thể dục thể thao trên địa 
bàn. Rà soát, triển khai các phương án đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chuẩn quốc 
gia về y tế, trường học đạt chuẩn quốc gia...Quản lý chặt chẽ công tác tôn giáo, tín 
ngưỡng; đảm bảo công tác chính sách xã hội, an sinh xã hội, cai nghiện ma túy.

g)	Chú trọng đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trấn áp 
mạnh các loại tội phạm, kiềm chế các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Nâng cao 
hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết tốt đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân theo Luật. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại với các địa 
phương trong nước và với huyện Hà Khẩu - Trung Quốc.

h)	Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính theo hướng đưa hết các thủ 
tục hành chính liên quan đến dân về bộ phận “Một cửa”. Thực hiện hiệu quả công 
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kiện 
toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ của đội ngũ cán 
bộ, công chức; rút kinh nghiệm và tổ chức tốt việc đánh giá cán bộ theo tuần, tháng, 
quý; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đi công tác và làm việc tại cơ sở theo quy 
định của Tỉnh ủy.

II. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2014
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh tăng 72.360 triệu đồng, 

điều chỉnh giảm 2.860 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 629.500 triệu đồng. Trong 
đó:

-	Thu cân đối ngân sách 614.900 triệu đồng.
-	Thu quản lý qua ngân sách 14.600 triệu đồng.
2. Thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 115.228 triệu đồng, điều chỉnh 

giảm 4.982 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 487.298 triệu đồng. Trong đó:
-	Thu cân đối ngân sách 472.698 triệu đồng.
-	Thu quản lý qua ngân sách 14.600 triệu đồng.
3. Chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 115.928 triệu đồng, điều chỉnh 

giảm 5.682 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 487.298 triệu đồng, trong đó:
-	Chi cân đối ngân sách 472.698 triệu đồng.
-	Chi quản lý qua ngân sách 14.600 triệu đồng.
4. Nguồn đầu tư XDCB từ nguồn sử dụng đất và nguồn xổ số:
a) Nguồn sử dụng đất:
Tổng nguồn thu tiền sử dụng đất được xác định trong năm 58.975 triệu đồng, 

trong đó: Nguồn trả tỉnh 30% tạo quỹ phát triển đất 13.455 triệu đồng, nguồn trả các 
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dự án của Trung ương: 4.064 triệu đồng; nguồn tạo quỹ đất: 3.348 triệu đồng; nguồn 
thành phố được sử dụng 38.108 triệu đồng. Chi tiết nguồn thành phố gồm:

-	Nguồn giao đầu năm: 29.890 triệu đồng.
-	Nguồn giao bổ sung: 8.218 triệu đồng.
+ Danh mục được thoả thuận: Giảm 3 danh mục, tăng 4 danh mục 1.300 triệu đồng.
+ Giao tăng danh mục tại kỳ này 8.218 triệu đồng.
b) Nguồn xổ số:
-	Tổng nguồn xổ số kiến thiết được sử dụng trong năm: 11.528 triệu đồng.
+ Danh mục được thoả thuận: 7.928 triệu đồng.
+ Giao tăng danh mục tại kỳ này: 3.600 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao:
1.	Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết.
2.	Thường trực HĐND, các ban HĐND và các Đại biểu HĐND thành phố Lào 

Cai chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày 
được thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính
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Biểu số 1
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014

(Phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND thành phố)
	 Đơn vị tính: Triệu đồng

Số
TT Chỉ tiêu

Dự toán 
giao đầu 

năm

Điều chỉnh Dự toán 
sau điều 

chỉnhTăng Giảm

1 2 3 4 5 6

I TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 560.000 72.360 2.860 629.500
A TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 545.400 72.360 2.860 614.900
1 Thu từ doanh nghiệp Trung ương 8.000 5.000 - 13.000

- Thuế giá trị gia tăng 8.000 5.000 13.000
2 Thu từ doanh nghiệp địa phương 100 - - 100

- Thuế giá trị gia tăng 49 49
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 50 50
- Thuế môn bài 1 1

3 Thu từ DN đầu tư 100% vốn nước ngoài - 1.000 - 1.000
- Thuế giá trị gia tăng 1.000 1.000

2 Thu từ khu vực CTN-NQD 145.000 10.500 500 155.000
- Thuế giá trị gia tăng 125.750 10.000 135.750
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.000 9.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 75 75
- Thuế tài nguyên 5.000 5.000
+ Tài nguyên nước 500 500
+ TN khoáng sản phi kim loại 5.000 500 4.500
- Thuế môn bài 2.900 2.900
- Thu khác 2275 2.275

3 Lệ phí trước bạ 73.500 19.300 0 92.800
Trong đó: Trước bạ ô tô xe máy 70.378 19.300 89.678
Trước bạ nhà đất 3.122 3.122

4 Thuế thu nhập cá nhân 9.000 500 9.500
5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.200 300 1.500
6 Thu phí, lệ phí 47.300 3.360 2.360 48,300

Trong đó: Trung ương 500 500
                 Tỉnh 27.600 27.600
                 Huyện 17.211 3.360 2.300 18.271
                 Xã 1.989 60 1.929

7 Thu tiền sử dụng đất 237.000 31.500 0 268.500
Thu tiền đất giao cho TP 30.000 30.000
Thu tiền SDĐ tỉnh quản lý 157.000 21.500 178.500
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Thu tiền đất dự án cao tốc Nội Bài - 
Lào Cai 10.000 10.000

Thu tiền bán trụ sở 50.000 50.000
8 Tiền cho thuê đất 7.450 7.450
9 Tiền thuê nhà thuộc SHNN 6.050 100 6.150
10 Thu khác ngân sách xã 1.300 300 1.600
11 Thu khác ngân sách thành phố 9.500 500 10.000

Thu phạt ATGT 5.000 5.000
Thu phạt khác 1.000 1.000
Thu tịch thu 350 350
Thu khác 3.150 500 3.650

B THU QUẢN LÝ QUA NGÂN 
SÁCH 14.600 0 0 14.600

Học phí 6.100 6.100
Viện phí 8.500 8.500

II TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG 377.052 115.228 4.982 487.298

A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG 362.452 115.228 4.982 472.698

1 Thu tiền sử dụng đất 42.700 2.150 44.850
2 Thu điều tiết ngân sách địa phương 233.380 32.860 2.860 263.380
3 Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 86.372 9.183 2.122 93.433
4 Thu chuyển nguồn 66.869 66.869
5 Thu kết dư 4.166 4.166

B THU QUẢN LÝ QUA NGÂN 
SÁCH 14.600 0 0 14.600

Học phí 6.100 6.100
Viện phí 8.500 8.500
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Biểu số 2
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Số
TT Chỉ tiêu

Dự toán 
giao 

đầu năm

Dự toán điều chỉnh Dự toán 
sau điều 

chỉnhTăng Giảm

1 2 3 4 5 6
III TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 377.052 115.928 5.682 487.298
A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 362.452 115.928 5.682 472.698
I Chi đầu tư XDCB 42.700 36.747 - 79.447
1 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 42.700 16.275 - 58.975

- Chi đầu tư XDCB 29.890 8.218 38.108
- Chi thành lập quỹ phát triển đất 12.810 645 13.455
- Chi đầu tư quỹ đất thành phố 3.348 3.348
- Chi trả các dự án 4.064 4.064

2 Chi đầu tư từ nguồn sổ xố kiến thiết 11.587 11.587
3 Chi kiến thiết thị chính 1.885 1.885

4 Dự án giao ban trực tuyến với các xã 
phường 2.000 2.000

5 Chi từ nguồn dự phòng 5.000 5.000
II Chi thường xuyên 314.683 73.405 4.998 383.090
1 Chi sự nghiệp kinh tế 10.371 1.371 3.124 8.618

1.1 - Sự nghiệp NLN, thuỷ lợi 689 689
Trong đó: Trạm khuyến nông 689 689

1.2 - Giao thông 1.624 1.624 -
1.3 - Kiến thiết thị chính 1.500 1.500 -
1.4 - Sự nghiệp khác 6.558 1.371 7.929
2 Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo 159.609 2.710 _ 162.319

- Sự nghiệp giáo dục 157.774 2.086 159.860
- Sự nghiệp đào tạo 1.835 624 2.459

3 Sự nghiệp Y tế 18.815 1.180 95 19.900

4 Chi sự nghiệp Văn hoá, TT, thể thao 3.135 842 3.977

5 Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình 2.405 298 2.703

6 Chi công tác xã hội 11.547 1.169 12.716
7 Chi quản lý hành chính 23.303 3.455 7 26.751
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Chi quản lý nhà nước 18.083 2.775 7 20.851
Chi các đoàn thể 5.220 680 5.900

8 Chi cho an ninh - Quốc phòng 2.620 1.201 _ 3.821

Chi công tác an ninh 369 898 1.267

Chi công tác quốc phòng 2.251 303 2.554
9 Chi khác ngân sách 11.042 5.249 1.203 15.088

Chi công tác ATGT 5.000 5.000
Quỹ thi đua khen thưởng 1.000 1.000
Chi đoàn ra, đoàn vào 300 300
Hỗ trợ hộ tiền điện cho hộ nghèo 223 223
Chi khác ngân sách 4.519 5.249 1.203 8.565

10 Chi ngân sách xã 62.205 6.703 113 68.795
11 Chi thực hiện nhiệm vụ các đề án KH 1.000 456 544
12 10% tiết kiệm CCTL và an sinh xã hội 2.831 2.412 5.243
13 50% tăng thu để cải cách tiền lương 5.800 16.154 21.954
14 Chuyển nguồn 30.000 30.000
15 Nguồn ủng hộ để XDCSHT 661 661
III Dự phòng ngân sách 5.069 5.776 684 10.161
B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 14.600 - - 14.600
3 Học phí 6.100 6.100
4 Viện phí 8.500 8.500
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Biểu số 2.1
CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ
TT Chỉ tiêu Tổng dự 

toán giao

Trong đó

Ngân sách 
huyện

Ngân sách 
xã

1 2 3 4 5
III TỒNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 487.298 418.503 68.795
A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 472.698 403.903 68.795
I Chi đầu tư XDCB 79.447 79.447 -
1 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 58.975 58.975 -

- Chi đầu tư XCCB 38.108 38.108
- Chi thành lâp quỹ phát triển đất 13.455 13.455
- Chi đầu tư quỹ đất thành phố 3.348 3.348
- Chi trả các dự án 4.064 4.064

2 Chi đầu tư từ nguồn sổ xố kiến thiết 11.587 11.587
3 Chi kiến thiết thị chính 1.885 1.885
3 Dự án giao ban trực tuyến với các xã, phường 2.000 2.000
5 Chi từ nguồn dự phòng 5.000 5.000
II Chi thường xuyên 379.594 314.295 65.299
1 Chi sự nghiệp kinh tế 9.410 8.618 792

1.1 - Sự nghiệp NLN, thuỷ lợi 1.481 689 792
Trong đó: Trạm khuyến nông 689 689

1.2 - Sự nghiệp khác 7.929 7.929
2 Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo 162.771 162.319 452

- Sự nghiệp giáo dục 160.312 159.860 452
- Sự nghiệp đào tạo 2.459 2.459

3 Sự nghiệp y tế 19.900 19.900
4 Chi sự nghiệp văn hoá, TT, thể thao 4.839 3.977 862
5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 2.703 2.703
6 Chi công tác xã hội 14.970 12.716 2.254
7 Chi quản lý hành chính 76.367 26.751 49.616

Chi quản lý nhà nước 47.636 20.851 26.785
Chi công tác Đảng 8.074 8.074
Chi các đoàn thể 20.657 5.900 14.757
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8 Chi cho an ninh - Quốc phòng 13.747 3.821 9.926
Chi công tác an ninh 5.180 1.267 3.913
Chi công tác quốc phòng 8.567 2.554 6.013

9 Chi khác ngân sách 15.631 15.088 543
Chi công tác ATGT 5.420 5.000 420
Quỹ thi đua khen thưởng 1.000 1.000
Chi đoàn ra, đoàn vào 300 300
Hỗ trợ hộ tiền điện cho hộ nghèo 223 223
Chi khác ngân sách 8.688 8.565 123

10 Chi thực hiện nhiệm vụ các đề án KH 608 544 64
11 10% tiết kiệm CCTL và an sinh xã hội 6.033 5.243 790
12 50% tăng thu để cải cách tiền lương 21.954 21.954
13 Chuyển nguồn 30.000 30.000
14 Nguồn ủng hộ để XDCSHT 661 661
III Dự phòng ngân sách 13.657 10.161 3.496
B CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 14.600 14.600 -
1 Học phí 6.100 6.100
2 Viện phí 8.500 8.500
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	 Biểu 2.4

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG  
NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số: 43/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND thành phố Lào Cai)

Đơn vị: 1000 đồng

Số
TT Đơn vị

Dự toán giao tại 
QĐ 06/2013/ 
QĐ-UBND

Điều chỉnh  
tăng, giảm

Dự toán sau 
 điều chỉnh

Tổng số 58.370.500 4.119.362 62.489.862

1 Phường Cốc Lếu 3.791.000 421.600 4.212.600

2 Phường Kim Tân 4.165.000 429.650 4.594.650

3 Phường Phố Mới 3.730.000 395.650 4.125.650

4 Phường Duyên Hải 3.813.500 633.450 4.446.950

5 Phường Lào Cai 2.567.600 201.180 2.768.780

6 Phường Bắc Cường 3.344.600 79.284 3.423.884

7 Phường Nam Cường 2.704.000 51.250 2.755.250

8 Phường Bắc Lệnh 2.858.000 110.885 2.968.885

9 Phường Pom Hán 4.091.000 55.300 4.146.300

10 Phường Bình Minh  3.508.400 70.700 3.579.100

11 Phường Thống Nhất 2.271.400 67.320 2.338.720

12 Phường Xuân Tăng 2.290.800 227.290 2.518.090

13 Xã Cam Đường 4.056.000 244.005 4.300.005

14 Xã Hợp Thành 4.266.000 268.795 4.534.795

15 Xã Tả Phời 4.608.800 318.430 4.927.230

16 Xã Vạn Hòa 3.026.400 301.215 3.327.615

17 Xã Đồng Tuyển 3.214.000 243.358 3.457.358

18
Tr. Kinh phí thực hiện theo cơ 
chế HĐND thành phố (phân 
bổ chi tiết sau)

64.000 64.000
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